
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỚI TỬ SA DI – SA DI NI - ĐẠI GIỚI ĐÀN ĐẠT THANH 2024 

I. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT VÀ THÁNH CHÚNG 
Câu 1: Theo ‘Phật học phổ thông’ của HT. Thiện Hoa, ngày tháng và nơi thái tử Tất-đạt-đa 
đản sanh? 
Câu 2: Trong danh từ nhà Phật, khi nói đến sự hiện diện của Đức Phật Thích Ca trong cõi 
đời này, người ta thường dùng chữ gì? 
Câu 3: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: 

Thái tử Tất-đạt-đa là con của vua ..(1).. và hoàng hậu ..(2)… Ngài họ Cồ-đàm, thuộc dòng 
tộc ..(3).., giai cấp ..(4)...  
Câu 4: Di mẫu của thái tử Tất-đạt-đa có tên là gì? 
Câu 5: Tài năng và đức hạnh của thái tử Tất-đạt-đa ra sao? 
Câu 6: Khi đi dạo bốn cửa thành, thái tử đã thấy điều gì mà quyết định xuất gia tầm đạo? 
Câu 7: Theo ‘Phật học phổ thông’ của HT. Thiện Hoa, Thái tử Tất-đạt-đa xuất gia vào thời 
gian nào, khi ấy Ngài bao nhiêu tuổi? 
Câu 8: Thái tử Tất-đạt-đa xuất gia với lý tưởng gì? 
Câu 9: Tại rừng khổ hạnh, thái tử Tất-đạt-đa tu với ai, thời gian bao lâu, kết quả thế nào? 
Câu 10: Sau thời gian tu khổ hạnh, Thái tử đã quyết định như thế nào?  
Câu 11: Ai là người cúng dường Đức Thế Tôn bữa ăn đầu tiên trước khi Ngài thành đạo? 
Câu 12: Theo ‘Phật học phổ thông’ của HT. Thiện Hoa, thái tử thành đạo vào lúc nào, tại 
đâu, khi ấy Ngài bao nhiêu tuổi? 
Câu 13: Bài pháp đầu tiên được Đức Phật thuyết tại đâu, hóa độ cho ai, nội dung là gì?​  
Câu 14: Ai là vị thị giả hầu cận Đức Phật thường được kinh điển nhắc đến? 
Câu 15: Trong hàng đệ tử Phật, vị nào được tôn xưng là “Thuyết pháp đệ nhất”? 
Câu 16: Sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn, ai triệu tập hội nghị kiết tập kinh điển lần thứ I? 
Câu 17: Ai là người cúng dường Đức Phật bữa ăn cuối cùng trước khi Ngài nhập Niết-bàn? 
Câu 18: Vị đệ tử xuất gia cuối cùng của Đức Phật là ai? 
Câu 19: Hãy cho biết trong thời của Đức Phật, ai là người cúng dường xây cất ngôi tịnh xá 
đầu tiên? Tên ngôi tịnh xá đó là gì? 
Câu 20: Trong một đời giáo hóa của Đức Phật có sự hộ trì của hai vị đệ tử thân tín tài giỏi, 
đó là ai? Công hạnh của các vị ấy là gì? 
Câu 21: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: 
Đức Phật được tôn xưng với danh hiệu ...(1)... do Ngài có năng lực tự mình thắng được nội 
ma, ngoại chướng. Đức Phật được tôn xưng với danh hiệu ...(2)… do Ngài có lòng từ bi, 
muốn cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sanh. Đức Phật được tôn xưng với danh hiệu …(3)… 
do Ngài hoan hỷ từ bỏ ngôi báu với cung vàng điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan và các thứ dục 
lạc ở đời. 
Câu 22: Vì sao đã thành bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác mà Đức Phật vẫn 
thường hay tọa thiền? 
Câu 23: Theo Kinh Vị Tằng Hữu, vị Sa-di đầu tiên trong giáo đoàn của Đức Phật là ai, lúc 
đó vị ấy bao nhiêu tuổi? 
Câu 24: Bài Kinh cuối cùng được Đức Phật thuyết trước khi nhập Niết-bàn có tên là gì? 
Câu 25: Từ nhân duyên Tôn giả A-nan gặp nạn Ma-đăng-già, Đức Phật đã thuyết kinh gì? 
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II. GIÁO LÝ  
Câu 1: Ý nghĩa rốt ráo của chữ ‘đạo’ trong ‘đạo Phật’ là gì? 
Câu 2: Chữ Phật tiếng Phạn là Buddha (Phật-đà). Người Trung Hoa dịch nghĩa là Giác giả, 
là bậc đã giác ngộ hoàn toàn. Vậy giác ngộ ở đây gồm những phương diện nào? 
Câu 3: Nói một cách đầy đủ “Tam bảo” gồm những gì? 
Câu 4: Tam bảo có mấy bậc, gồm những bậc nào? 
Câu 5: Đứng về mặt sự tướng, Tam bảo được hình thành từ lúc nào? 
Câu 6: Chữ ‘Tăng’ trong ‘Tăng Bảo’ có nghĩa là gì? 
Câu 7: Đồng thể Phật Bảo là gì? 

Câu 8: ‘Sám hối’ có nghĩa là gì? 
Câu 9: Sám hối chân chính trong nhà Phật có mấy cách, gồm những cách gì? 
Câu 10: Tam tạng kinh điển nhà Phật bao gồm những gì? 
Câu 11: Theo ‘Phật học phổ thông’ của HT. Thiện Hoa, vô thường biểu hiện qua bao nhiêu 
phương diện, là những phương diện gì? 
Câu 12: Vì sao Đức Phật thuyết giảng về ‘vô thường’? 
Câu 13: Đức Phật dạy tu hạnh “thiểu dục và tri túc” để làm gì? 
Câu 14: Lợi ích của việc hiểu biết và áp dụng đúng luật nhân quả? 
Câu 15: Theo ‘Phật học phổ thông’ của HT. Thiện Hoa, nhân quả có những đặc tính nào? 
Câu 16: ‘Lục đạo' chúng sanh là những cõi giới nào?  
Câu 17: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: 
Nếu khi sống mà tham lam, bỏn sẻn, không biết bố thí giúp đỡ người khác thì khi chết sẽ bị 
đọa vào…(1)… Nếu khi sống mà sân hận, độc ác, làm điều tội lỗi, hại mình hại người thì khi 
chết sẽ bị đọa vào…(2)… Nếu khi sống mà si mê, sa đọa theo thất tình, lục dục, tửu sắc, 
không xét hay dở tốt xấu thì khi chết sẽ bị đọa vào…(3)… 
Câu 18: Hãy kể tên ‘Thập thiện nghiệp’? 
Câu 19: ‘Tứ nhiếp pháp’ bao gồm những gì? 
Câu 20: Bố thí có bao nhiêu cách, gồm những cách gì? 

III. LUẬT  
▪​ Đọc hiểu 02 bộ luật gồm ‘Tỳ ni nhật dụng thiết yếu’ và ‘Oai nghi’.  
▪​ Bài ‘Ngũ Giới’ trong Phật học phổ thông (HT. Thiện Hoa). 

IV. HIẾN CHƯƠNG GIÁO HỘI - NỘI QUY BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG  
Câu 1: Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào, tại đâu? 
Câu 2: Đức Pháp chủ đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là vị nào?  
Câu 3: Chủ tịch Hội đồng Trị sự đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là vị nào? 
Câu 4: Trung ương GHPGVN có mấy văn phòng, ở đâu? 
Câu 5: Nội dung của điều 43, chương IX, Quy chế Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN 
nhiệm kỳ IX (2022-2027) qui định những điều gì? 
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